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	1
	Trần Đại An
	Đơn vị bầu cử số 01
	13/9/1976
	Nam
	Phú Lộc- Can Lộc- Hà Tĩnh
	Kinh
	Không
	TT Đak Đoa - Đak Đoa - Gia Lai
	Chính trị viên, 
	Ban chỉ huy quân sự huyện
	25/10/1999
	12/12 phổ thông
	Đại học Khoa học Quân sự
	
	Cử nhân 

(Đang học)
	  
	
	

	2
	Hoàng Cam

	Đơn vị bầu cử số 04
	06/10/1983

	Nam
	A Yun – Mang Yang – Gia Lai
	Bahnar
	Không
	TT Đak Đoa - Đak Đoa - Gia Lai
	HUV, Bí thư 
	Đoàn TNCS HCM huyện
	21/09/2012
	12/12 phổ thông
	Đại học Sư phạm Sinh – Kỹ thuật 
	
	Cao cấp
	
	
	

	3
	Trần Minh Chấn

	Đơn vị bầu cử số 06
	
05/3/1981

	Nam
	Nhơn Hòa – An Nhơn – Bình Định
	Kinh
	Không
	TT Đak Đoa - Đak Đoa - Gia Lai
	HUV, Ủy viên thường trực HĐND huyện 
	UBND huyện
	03/11/2009
	12/12 phổ thông 
	Thạc sỹ kinh tế nông lâm
	
	Cao cấp
	TiếngAnh trình độ B1
	X
	

	4
	Phạm Duy Chinh

	Đơn vị bầu cử số 06
	15/6/1964

	Nam
	Vĩnh Yên - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


	Kinh
	Không
	TT Đak Đoa -Đak Đoa-Gia Lai
	Chủ tịch 
	Hội Chữ Thập đỏ huyện
	03/09/1991
	12/12 phổ thông
	Đại học Luật
	
	Cao Cấp
	
	
	

	5
	Chrêng

	Đơn vị bầu cử số 06
	
02/4/1985

	Nam
	
Đak Sơmei – Đak Đoa – Gia Lai
	Bahnar
	Không
	Đak Sơmei – Đak Đoa – Gia Lai
	Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã
	UBND xã Đak Sơmei
	03/07/2009
	12/12 phổ thông
	Đang học Đại học Hành chính
	
	Trung cấp
	TiếngAnh trình độ B
	
	

	6
	Hồ Bình Côi

	Đơn vị bầu cử số 09
	
10/6/1965

	Nam
	Cát Tài - Phù Cát - Bình Định
	Kinh
	Không
	TT Đak Đoa - Đak Đoa - Gia Lai
	Phó Chánh thanh 
	Thanh tra huyện
	02/08/1986
	12/12 phổ thông
	Đại học Luật
	
	Trung cấp
	TiếngAnh trình độ  A
	
	

	7
	Phạm Cường

	Đơn vị bầu cử số 10
	10/2/1974

	Nam
	Cát Thắng – Phù Cát – Bình Định
	Kinh
	Không
	P. Hội thương- Plei ku- Gia Lai
	Trưởng phòng 
	phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
	3/11/2010
	12/12 phổ thông
	Thạc sỹ ngành Trồng trọt
	
	Cao cấp
	TiếngAnh trình độ  B
	
	

	8
	Phan Ngọc Danh

	Đơn vị bầu cử số 03
	30/7/1963

	Nam
	Cát Hiệp- Phù Cát- Bình Định
	Kinh
	Không
	TT Đak Đoa - Đak Đoa - Gia Lai
	Phó Giám đốc 
	Trung tâm Y tế huyện
	04/12/2007
	12/12 phổ thông
	Bác sĩ chuyên khoa I
	
	Cao cấp
	TiếngAnh trình độ C
	
	

	9
	Y Djit

	Đơn vị bầu cử số 11
	30/4/1979

	Nam
	Hà Bầu - Đak Đoa - Gia Lai
	Jarai
	Không
	Hà Bầu - Đak Đoa - Gia Lai
	HUV, Chủ tịch Hội
	Hội Nông dân huyện
	02/08/2006
	12/12 phổ thông
	Đại học quản trị kinh doanh
	
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ B
	X
	

	10
	Võ Tiến Đông
	Đơn vị bầu cử số 02
	
07/11/1977

	Nam
	Mỹ Hiệp- Phù Mỹ- Bình Định
	Kinh
	Không
	TT Đak Đoa - Đak Đoa -Gia La i
	HUV, Bí thư Đảng ủy xã 
	Đảng ủy xã Kon Gang
	04/01/2006

	12/12 phổ thông
	Đại học Việt Nam học
	
	Cao cấp
	TiếngAnh trình độ B
	
	

	11
	Bùi Thị Mỹ Dung
	Đơn vị bầu cử số 03
	28/4/1979

	Nữ
	Kỳ Lạc- Kỳ Anh- Hà Tĩnh
	Kinh
	Không
	Tân Bình - Đak Đoa - Gia Lai
	Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã 
	UBND xã Tân Bình
	07/12/2008
	12/12 phổ thông
	Đại học Lịch sử
	
	Đang học Cao cấp
	TiếngAnh trình độ B
	X
	

	12
	Hà Thị Gái

	Đơn vị bầu cử số 01
	12/5/1968

	Nữ
	Cam Thanh- Cam Lộ - Quảng Trị
	Kinh
	Thiên chúa giáo
	TT Đak Đoa - Đak Đoa - Gia Lai
	Giám đốc 
	Thị trấn Đak Đoa
	
	10/12 phổ thông
	
	
	
	
	X
	

	13
	Đoàn Văn Giỏi 

( Thích Đồng Năng)

	Đơn vị bầu cử số 03
	
1980

	Nam
	Cát Chánh- Phù Cát- Bình Định
	Kinh
	Phật giáo
	K’Dang - Đak Đoa - Gia Lai
	Phó Trưởng Ban trì sự Phật giáo huyện, Trù trì Chùa
	Chùa Bửu Tâm xã KDang
	
	12/12 phổ thông
	Trung cấp Phật học
	
	
	
	
	

	14
	Trần Thị Hào

	Đơn vị bầu cử số 07
	
10/10/1963

	Nữ
	
Cát Tài – Phù Cát – Bình Định
	Kinh
	Không
	TT Đak Đoa -Đak Đoa-Gia Lai
	HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện


	UBND huyện
	05/09/1990
	12/12 phổ thông
	Đại học Kinh tế - Kế toán
	
	Cao Cấp
	TiếngAnh trình độ A
	X
	

	15
	Lê Thị Huệ

	Đơn vị bầu cử số 10
	01/7/1976

	Nữ
	Điện Phước - Điện Bàn - Quảng Nam
	Kinh
	Không
	TT Đak Đoa - Đak Đoa - Gia Lai
	HUV, Bí thư Đảng ủy xã 
	Đảng ủy xã ADơk
	01/03/2003
	12/12 phổ thông
	Đại học Sư phạm Anh văn
	
	Cao cấp
	Cử Nhân tiếng anh
	X
	

	16
	Phạm Văn Huy

	Đơn vị bầu cử số 04
	01/6/1967

	Nam
	Hải Tây- Hải Hậu- Nam Định
	Kinh
	Không
	Hải Yang - Đak Đoa - Gia Lai
	Bí thư Đảng ủy xã 
	Đảng ủy xã Hải Yang
	04/5/1988
	12/12 bổ túc
	Trung cấp
 Khuyến nông
	
	Trung cấp
	
	
	

	17
	Kiều Thu Hương

	Đơn vị bầu cử số 01
	01/11/1979

	Nữ
	Hà Lan- Hà Trung- Thanh Hóa
	Kinh
	Không
	Hoa Lư  Pleiku- Gia Lai
	HUV, Bí thư Đảng ủy 
	Đảng ủy thị trấn Đak Đoa
	01/04/2006
	12/12 phổ thông
	Đại học Ngữ Văn
	
	Cao Cấp
	TiếngAnh trình độ C
	
	

	18
	Y Kiều

	Đơn vị bầu cử số 11
	
12/3/1974

	Nữ
	Kon Chiêng – Mang Yang – Gia Lai
	Bahnar
	Không
	TT Đak Đoa - Đak Đoa - Gia Lai
	Phó trưởng phòng 
	phòng Dân tộc huyện
	04/06/2013
	12/12 phổ thông
	Đại học Nông nghiệp
	
	Trung cấp
	
	X
	

	19
	Nguyễn Lộ

	Đơn vị bầu cử số 02
	10/12/1965
	Nam
	Phổ An -Đức Phổ - Quảng Ngãi
	Kinh
	Không
	TT Đak Đoa - Đak Đoa -Gia Lai
	Bí thư Đảng ủy 
xã 
	Đảng ủy 
xã HNeng
	03/10/1997
	12/12 phổ thông
	Trung cấp Địa chính
	
	Cao cấp
	
	X
	

	20
	Vũ Duy Minh

	Đơn vị bầu cử số 09
	10/11/1977

	Nam
	Tân Phúc – Nông Cống – Thanh Hóa
	Kinh
	Không
	TT Đak Đoa - Đak Đoa - Gia Lai
	HUV,

Bí thư Đảng ủy xã 
	Đảng ủy xã Trang
	02/03/2005
	12/12 phổ thông
	Đại học Ngôn ngữ học; Đại học QTKD
	
	Cao cấp
	TiếngAnh trình độ  B
	
	

	21
	Mlai

	Đơn vị bầu cử số 06
	05/7/1984

	Nữ
	Đak Krong -Đak Đoa-Gia Lai
	Bahnar
	Không
	Đak Krong -Đak Đoa-Gia Lai
	Phó Bí thư Đảng ủy xã 
	Đảng ủy xã Đak Krong
	18/11/2009
	10/12 bổ túc
	Trung cấp Nông lâm
	
	Trung Cấp
	
	
	

	22
	Trần Thị Hà My

	Đơn vị bầu cử số 10
	10/10/1988

	Nữ
	Cát Minh- Phù Cát - Bình Định
	Kinh
	Không
	Đak Đoa - Đak Đoa - Gia Lai
	Giáo viên Toán
	Trường THCS Võ Thị Sáu
	
	12/12 phổ thông
	Thạc sỹ Toán
	
	
	TiếngAnh trình độ  B1
	
	

	23
	Bùi Đăng Nhung

	Đơn vị bầu cử số 05
	
01/7/1977

	Nam
	Hoài Châu - Hoài Nhơn - Bình Định
	Kinh
	Không
	TT Đak Đoa - Đak Đoa - Gia Lai
	Phó Chánh Văn phòng
	Huyện ủy
	15/04/2005
	12/12 phổ thông
	Đại học Luật kinh tế
	
	Cao cấp
	
	
	

	24
	Hoàng Nhưn

	Đơn vị bầu cử số 08
	29/3/1968

	Nam
	Glar – Đak Đoa – Gia Lai
	Bahnar
	Không
	TT Đak Đoa - Đak Đoa - Gia Lai
	UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện
	UBND huyện
	03/01/1998
	12/12 phổ thông
	Đại học sư phạm Ngữ văn
	
	Cao cấp
	
	X
	

	25
	Đinh Ơng

	Đơn vị bầu cử số 07
	
05/9/1980

	Nam
	Kon Chiêng – Mang Yang – Gia Lai
	Barnar
	Không
	Hà Bầu -Đak Đoa-Gia Lai
	HUV, Bí thư Đảng ủy xã 


	Đảng ủy xã Hà Bầu
	03/11/2005
	12/12 phổ thông
	Đại học Kinh tế
	
	Trung cấp 
	TiếngAnh trình độ A
	
	

	26
	Lê Viết Phẩm

	Đơn vị bầu cử số 03
	20/12/1958

	Nam
	Điện Nam- Điện Bàn- Quảng Nam
	Kinh
	Không
	TT Đak Đoa - Đak Đoa - Gia Lai
	Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 
	UBND huyện
	19/03/1984
	12/12 phổ thông
	Đại học Luật
	
	Cử nhân
	TiếngAnh trình độ A
	X
	

	27
	Nguyễn Ngọc Sơn

	Đơn vị bầu cử số 05
	02/9/1969

	Nam
	Phước Hiệp – Tuy Phước – Bình Định
	Kinh
	Không
	Tây Sơn - Plei ku- Gia Lai
	UVTV,Trưởng Công an 
	Công an huyện
	18/01/1994
	12/12 phổ thông
	Thạc sĩ Luật
	
	Cao cấp
	Cử nhân Anh văn
	
	

	28
	H’Súy

	Đơn vị bầu cử số 07
	06/4/1979

	Nữ
	Hà Bầu – Đak Đoa – Gia Lai
	Jarai
	Không
	Hà Bầu – Đak Đoa – Gia Lai
	HUV, Chủ tịch Hội  
	Hội Liên hiệp phụ nữ huyện
	10/07/2007
	12/12 phổ thông
	Đại học Luật kinh tế
	
	Trung cấp
	
	
	

	29
	Trần Quốc Tân
	Đơn vị bầu cử số 03
	
01/3/1964

	Nam
	Cổ Tiết -Tam Nông- Phú Thọ
	Kinh
	Không
	K’Dang - Đak Đoa - Gia Lai
	HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 
	Đảng ủy xã K’Dang
	03/12/2000
	12/12 Bổ túc
	Đại học Luật
	
	Cao cấp
	
	X
	

	30
	Y Đức Thành

	Đơn vị bầu cử số 02
	
26/6/1969

	Nam
	Kon Gang- Đak Đoa - Gia Lai
	Bahnar
	Không
	Hoa Lư  Plei ku- Gia Lai
	UVTV, Trưởng Ban 
	Ban Dân vận Huyện ủy
	18/01/2006
	12/12 phổ thông
	Đại học Luật kinh tế
	
	Cao cấp
	TiếngAnh trình độ B
	
	

	31
	Thăt

	Đơn vị bầu cử số 05
	
20/6/1986

	Nữ
	Hà Đông- Đak Đoa- Gia Lai
	Bahnar
	Công giáo
	Hà Đông- Đak Đoa- Gia Lai
	 Phó Chủ tịch HĐND xã 


	UBND xã Hà Đông
	15/08/2012
	9/12 phổ thông
	Trung cấp Luật
	
	Sơ cấp
	TiếngAnh trình độ A
	
	

	32
	Nguyễn Hữu Thọ
	Đơn vị bầu cử số 01
	
22/4/1965

	Nam
	Nghĩa Phương - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
	Kinh
	Không
	TT Đak Đoa - Đak Đoa - Gia Lai
	Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
	Huyện ủy Đak Đoa
	02/11/1992
	12/12 phổ thông
	Đại học Tổng hợp Sử
	
	Cử nhân
	TiếngAnh trình độ B
	X
	

	33
	Thư

	Đơn vị bầu cử số 02
	
 20/3/1987 

	Nữ
	KTập -HNeng- Đoa Đoa
	Jarai
	Không
	KTập -HNeng- Đok Đoa, Gia Lai
	Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND xã 
	UBND xã Kon Gang
	07/11/2011
	12/12 phổ thông
	TC Văn thư -Lưu trữ


	
	Trung cấp
	
	
	

	34
	Lê Chí Tôn

	Đơn vị bầu cử số 04
	
15/3/1966

	Nam
	Cát Hiệp - Phù Cát – Bình Định
	Kinh
	Không
	TTĐak Đoa - Đak Đoa - Gia Lai
	UVTV, Chủ tịch 
	UBMTTQVN huyện
	19/06/1990
	12/12 bổ túc
	
	
	Cao cấp
	
	X
	

	35
	Nguyễn Văn Trung

	Đơn vị bầu cử số 07
	
29/7/1978

	Nam
	
Bình Triều - Thăng Bình – Quảng Nam
	Kinh
	Không
	TT Đak Đoa  – Đak Đoa – Gia Lai
	Bí thư Đảng ủy xã 
	Đảng ủy xã Nam Yang
	22/07/2006
	12/12 phổ thông
	Đại học Luật kinh tế
	
	Trung cấp
	
	
	

	36
	Đỗ Quang Tuyến
	Đơn vị bầu cử số 10
	08/8/1962

	Nam
	Vĩnh An – Phú An – Thừa Thiên Huế
	Kinh
	Không
	Ia Pết - Đak Đoa - Gia Lai
	Chủ tịch UBND xã
	UBND ủy xã Ia  Pết
	03/10/2008
	10/10 phổ thông
	Trung cấp luật
	
	Trung cấp
	
	
	

	37
	Hoàng Mai Tuyết

	Đơn vị bầu cử số 09
	08/7/1985

	Nữ
	Trang – Đak Đoa – Gia Lai
	Bahnar
	Không
	HNol – Đak Đoa – Gia Lai
	HUV, Bí thư Đảng ủy xã 
	Đảng ủy xã HNol
	10/01/2005
	12/12 phổ thông
	TC Khuyến nông;  đang học Đại học xây dựng Đảng 
	
	Trung cấp
	
	X
	

	38
	Uyên

	Đơn vị bầu cử số 08
	12/5/1972

	Nam
	GLar - Đak Đoa - Gia Lai
	Bahnar
	Tin lành VN

MN
	GLar  - Đak Đoa – Gia Lai
	UV Ban đại diện TLVN

MN tỉnh - MS quản nhiệm 
	Chi hội Tin lành Kông Brech xã ADơk
	
	12/12 phổ thông
	Bổ túc thần học
	
	
	
	
	

	39
	Hồ Thị Thúy Vân

	Đơn vị bầu cử số 11
	
06/5/1981

	Nữ
	Bình Giang - Thăng Bình – Quảng Nam
	Kinh
	Không
	Ia Băng - Đak Đoa - Gia Lai
	Phó chủ tịch HĐND xã 
	UBND xã Ia Băng
	03/12/2006
	12/12 bổ túc
	Trung cấp Luật
	
	Trung cấp
	
	
	

	40
	Yên

	Đơn vị bầu cử số 08
	25/12/1966

	Nam
	Glar - Đak Đoa - Gia Lai
	Bahnar
	Không
	Glar – Đak Đoa – Gia Lai
	HUV, Bí thư Đảng ủy xã 
	Đảng ủy xã Glar
	03/04/2003
	12/12 phổ thông
	Trung học Sự phạm 
	
	Cao Cấp
	
	X
	


Số đại biểu được bầu của HĐND huyện Đak Đoa là 40 đại biểu.

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là 40 người.











           Lập tại huyện Đak Đoa, ngày 23 tháng 5 năm 2016




                                                  TM. ỦY BAN BẦU CỬ
                                                                              CHỦ TỊCH
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